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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:               /QĐ-VPCNCL ngày        tháng  12  năm 2023 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN 

PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  

Tiếng Anh/ in English: HANOI AGRICULTURAL PRODUCT QUALITY CERTIFICATION 

AND ANALYSIS CENTER 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 052 – ORGANIC 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office: 

Tổ 44, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Group 44, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi  

Văn phòng/ Office adress: 

143 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

143 Ho Dac Di Street, Quang Trung Ward, Dong Da Distrist, Hanoi 

Tel: +84 243 8512566 Website: https://trungtamphantichchungnhanhanoi.gov.vn/  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17065:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá 

trình, dịch vụ/ Conformity assessment – Requirements for bodies certifying 

products, processes and services. 

− TCVN 12134:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận/ Organic 

agriculture – Requirements for certification bodies 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Period of validation  

Từ ngày/from         / 12 / 2023 đến ngày/to  04 / 10 / 2025 

mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/
https://trungtamphantichchungnhanhanoi.gov.vn/
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ cho các phạm vi và lĩnh vực sau đây/ Certification of organic agriculture 

for the following scopes: 

Stt 

No 

Phạm vi/ Scope Tiêu chuẩn chứng nhận/ 

Certification standard 

Quy trình chứng nhận/ 

Certification 

procedure 

1  Gạo hữu cơ 

Organic rice 

TCVN 11041-5:2018 QĐR-02-18 

2  Chè hữu cơ 

Organic tea 

TCVN 11041-6:2018 QĐR-02-18 

3  Nấm hữu cơ 

Organic mushroom 

TCVN 11041-11:2023 QĐR-02-18 

4  Rau mầm hữu cơ 

Organic sprouts 

TCVN 11041-12:2023 QĐR-02-18 

5  Trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng 

chứa 

Organic crops in greenhouses and containers 

TCVN 11041-13:2023 QĐR-02-18 
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